3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần KMS Đầu tư sản xuất và thương mại 
Đại diện: 

Triệu Quang Trung
	Thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0975.311.846

	Chuyên cung cấp các loại nấm đùi gà, nấm hương, nấm sò yến... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty cổ phần rau an toàn Hải Anh
Đại diện:

Nguyễn Thế Hanh
	Xóm 3, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0969.634.622
	Chuyên cung cấp cà chua, dưa chuột, cải bó xôi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần Dafusa Việt Nam
Đại diện: 

Hoàng Gia Nhật
	Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0944.737.677

	Chuyên cung cấp đậu phụ sạch Dafusa.

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	HTX Rau cần Khai Thái
Đại diện: 

Nguyễn Văn Hùng
	Thôn Khai Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0962.397.978
	Chuyên cung cấp rau cần Khai Thái. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở chế biến thực phẩm Mạnh Cường
Đại diện: 

Nguyễn Minh Thoa


	Số 71, tổ 14, thị trấn Đông Anh, huyện Động Anh, Hà Nội

ĐT: 0943.066.866
	Chuyên cung cấp giò lụa, xúc xích xông khói, chả quế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Quế
Đại diện:

Phùng Thị Quế
	Số 17 Hoàng Diệu, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0966.831.988
	Chuyên cung cấp giò lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty TNHH Nông thủy sản Thuần Việt
Đại diện: 

Vũ Khắc Hoạt
	Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0862.281.379

	Chuyên cung cấp chả cá Thuần Việt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Ngô Xuân Cường
Đại diện: 

Ngô Xuân Cường
	Xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0989.301.975
	Chuyên cung cấp thịt lợn rừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 
Đại diện: 

Nguyễn Thế Anh
	TDP số 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0965.004.596
	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   


	2
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Nguyễn Thị Vân
	Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0903.433.396
	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 


	3
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Nguyễn Văn Loan
	Khu 7, Phố Yên, xã Tiền phong, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0912.140.020
	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   


	4
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Nguyễn Văn Thanh
	Phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0976.028.801


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Dương Ngọc Quyên
	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0363.143.278
	Chuyên chăn nuôi gà thịt thả vườn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Tiến Cường
	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0977.320.780
	Chuyên chăn nuôi gà thịt thả vườn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Chí Thuận
	Xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0394.900.764
	Chuyên chăn nuôi bò sữa phục vụ nhu cầu sữa tươi cho một số đơn vị kinh doanh chế biến sữa thuộc khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Trần Minh Chiến
	Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0984.083.448
	Chuyên chăn nuôi lợn thịt phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất đồ gồ mỹ nghệ

Đại diện:

Đức Khuyến
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0979.485.785
	Chuyên chạm khảm bàn ghế, sập, tủ, tranh... các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất gốm sứ

Đại diện: 

Nguyễn Kim Hoa
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT:0243.874.0928
	Chuyên sản xuất ấm chén bằng gốm sứ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



	3
	Cơ sở sản xuất gốm sứ

Đại diện: 

Trần Ngọc Đoàn
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0912.425.851
	Chuyên sản xuất ấm chén bằng gốm sứ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



	4
	Công ty TNHH Gốm sứ Minh Lâm

Đại diện:

Nguyễn Thị Bạch Diệp
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:033.3310.666
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trung tâm Ong Sơn La 

Đại diện:

Hồ Văn Sâm
	Tổ 2 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La, tỉnh Sơn La
ĐT: 0904.002.079

	Chuyên cung cấp mật ong. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	2
	HTX dịch vụ Cựu chiến binh Mộc Châu 
Đại diện:
Trần Trọng Bình  
	Bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
ĐT: 0873.899.800
	Chuyên cung cấp mật ong. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	3
	HTX Nông nghiệp Tiên Sơn 
Đại diện:
Phạm Văn Đấu
	Bản Mai Tiên, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0837.891.140

	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	Công ty cổ phần Greenfarm 

Đại diện: 
Trương Văn Dự
	Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ĐT: 0912.079.926
	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











